
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THANH BÌNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 07 /TTYTTB-KHNV Thanh Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2024 

V/v bổ sung, tăng giảm danh 

sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp 

 

Thực hiện Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 109/2016/NĐCP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người 

hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện Công văn số 2353/SYT-NVY ngày 19/6/2023 của Sở Y tế Đồng 

Tháp về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở KBCB. 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình báo cáo bổ sung, tăng, giảm danh sách 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình 

(danh sách kèm theo). 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình kính báo đến Sở Y tế được biết và đăng 

tải lên cổng thông tin điện tử./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH huyện( b/c); 

- Lưu: VT, Phòng KH-NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Tiên 
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SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THANH BÌNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình. 

2. Địa chỉ: Khóm Tân Đông A, Thị Trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian. 

a. Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

b. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút;  

c. Các ngày trong tuần: thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6.      

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số CCHN đã 

được cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

I Danh sách Giảm nhân sự 
 

1 Phan Văn Ê 
0001499/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

Từ thứ 2,3,4,5,6 

Sáng từ 7:00 đến 11:30  

Chiều từ 13:30 đến 17:00 

BSCKII  Giám đốc  

Bác sĩ KBCB Nội khoa; 

Kết luận khám sức 

khỏe; KBCB HIV/AIDS 

Chuyển 

công tác 
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II Danh sách nhân sự bổ sung vị trí chuyên môn 

1 Trần Văn Cường 
0001664/ĐT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2,3,4,5,6 

Sáng từ 7:00 đến 11:30  

Chiều từ 13:30 đến 17:00 

BSCKI  Phó Giám đốc 

Phụ trách Điều hành  

Bác sĩ KBCB Nội khoa; 

Đa khoa; Kết luận khám 

sức khỏe; Xác định tình 

trạng nghiện ma túy. 

 

III Danh sách nhân sự bổ sung CCHN  

1 Lê Huỳnh Bảo Trâm 08968/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiên chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2,3,4,5,6 

Sáng 7:00 đến 11:30 

Chiều 13:30 đến 17:00 

Cao đẳng Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Nội 

(bao gồm Truyền 

nhiễm). 

 

2 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 
715/CCHN-D-

SYT-ĐT 
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã. 

Từ thứ 2,3,4,5,6 

Sáng 7:00 đến 11:30 

Chiều 13:30 đến 17:00 

Dược (hạng IV) – Nhân 

viên khoa Khám bệnh 

Cơ sở 2. 

 

IV Danh sách thay đổi Phạm vi hoạt động chuyên môn 

1 Nguyễn Chí Hoàng Em 08971/ĐT-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y sỹ. 

Từ thứ 2,3,4,5,6 

Sáng 7:00 đến 11:30 

Chiều 13:30 đến 17:00 

Y sĩ (hạng IV) – Nhân 

viên khoa Khám bệnh 

Cơ sở 2. 
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5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 
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